KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2

Thời gian: (15 ( 26/2/2016 )
	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN
	MỤC TIÊU -NỘI DUNG

CHƯƠNG TRÌNH
	HÌNH THỨC

	
	
	SINH HOẠT
	GIỜ HỌC
	CHỦ ĐỀ

	THỂ CHẤT
	- Hô hấp: hít vào, thở ra
	TDS
	
	

	
	- Tay: Gập, đan ngón tay vào nhau
	TDS
	
	

	
	- Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang
	TDS
	
	

	
	- Lưng, Bụng, Lườn: Quay sang trái, sang phải
	TDS
	
	

	
	- Bật: Bật về phía trước
	TDS
	
	

	
	- Không cười đùa khi ăn, uống, hoặc khi ăn các loại quả có hạt,..
	GA
	
	

	
	- GD trẻ không leo trèo bàn ghế, lan can
	SHC
	
	

	
	- GD trẻ không theo người lạ ra khỏi khu vực trường lớp
	SHC
	
	

	
	- Bò trong đường hẹp ( 3mx0,4m)
	
	16/2
	

	
	- Bò theo đường dích dắc
	
	
	

	
	- Phết hồ, dán hình Bút chì màu
	
	19/2
	

	NHẬN THỨC
	- Xếp xen kẽ
	
	15/2
	

	
	- Đặc điểm nổi bật và ích lợi của các loại hoa quen thuộc
	
	22/2
	

	
	- So sánh 2 đối tượng về kích thước : DÀI HƠN, NGẮN HƠN

	
	18/2
	

	
	- Nhận biết phía trên - phía dưới của bản thân.
	
	23/2
	

	
	- Tên gọi, sản phẩm và ích lợi của  một số nghề phổ biến.
	SHC
	
	

	NGÔN NGỮ
	- Dạy trẻ bài thơ  “cây dây leo”
	SHC
	
	

	
	- Tập kể lại truyện “Hoa màu gà” có sự  giúp đỡ của cô
	
	
	

	
	- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu đơn mở rộng.


	MLMN
	
	

	TÌNH CẢM-XÃ HỘI
	- Tiếp tục GD trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường.
	SHC
	
	

	
	- Chơi hoà thuận với bạn 
	SHC
	
	

	THẨM MỸ
	- Vận động đơn giản theo giai điệu của bài hát: Đi học về
	
	17/2
	

	
	- Phối hợp các nét thẳng, xiên, cong để vẽ mặt trời
	
	24/2
	


 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3/2016

Thời gian: ( 29/2 ( 1/4/16 )
	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN
	MỤC TIÊU -NỘI DUNG

CHƯƠNG TRÌNH
	HÌNH THỨC


	
	
	SINH HOẠT
	GIỜ HỌC
	CHỦ ĐỀ

	THỂ CHẤT
	- Hô hấp: hít vào, thở ra 

- Tay: Gập, đan ngón tay vào nhau

- Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang

- Lưng, Bụng, Lườn: Quay sang trái, sang phải. 

- Bật: Bật về phía trước
	TDS
	
	

	
	- Trườn theo hướng dích dắc


	
	18/3
	

	
	- Tự cài, cởi cúc áo
trong một số hoạt động
	
	16/3
	

	
	
	
	
	

	
	- Xé, dán giấy.


	
	
	

	NHẬN THỨC
	+ Trẻ biết kể tên một số ngày lễ hội
	
	
	Bé vui hội 8-3
- Ngày lễ hội của địa phương ( Ngày 8-3)

8/3

	
	- Trẻ tập làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng.


	
	29/2
	

	
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4 ( nhận biết và thành lập nhóm có số lượng 4)

	
	9/3
	

	
	- Trẻ biết ghép các đối tượng của 2 nhóm đồ vật.


	
	15/3
	

	
	- Trẻ biết tên, đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông quen thuộc.
	
	24, 25 /3
	

	
	- Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật ( gà, chó, mèo, vịt, lợn)
	
	31/3
	

	NGÔN NGỮ
	- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng 
	SHC
	
	Bé vui hội 8-3 

- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè ( thơ Dán hoa tặng mẹ )

1/3

	
	- Làm quen với một số ký hiệu thông thư​ờng trong cuộc sống (nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông: đường cho người đi bộ,...)

	
	10/3
	

	
	- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.


	
	17/3
	

	
	- Trẻ biết kể lại truyện đã được nghe với sự giúp đỡ của cô.

(chuyện “Giọng hót chim sơn ca”)
	
	22/3
	

	
	- Nghe hiểu nội dung truyện
	
	1/4
	

	TÌNH CẢM-XÃ HỘI
	- Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua bài hát.


	
	2/3
	

	
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao ( Trả lời câu hỏi, tìm hình con vật đẻ trứng)
	
	28/3
	

	THẨM MỸ
	+ Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát ( vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa)
	
	
	Bé vui hội 8-3
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp ( bài hát Quà 8-3 )

2/3

	
	+ Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	
	
	Bé vui hội 8-3

- Sử dụng các NVL tạo hình để tạo ra sản phẩm ( Dán hoa tặng mẹ)

7/3

	
	- Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca).
	
	14/3
	

	
	-  Trẻ thuộc và hát đúng giai điệu, lời ca bài hát bài “Đội kèn tí hon ”
	
	21/3
	

	
	- Vận động theo ý thích khi hát/nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc.
	
	29/3
	

	
	- Phối hợp các nét thẳng, xiên, cong để vẽ thành bông hoa

	
	11/3


	

	
	- Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tròn tạo thành chiếc bánh
	
	23/3


	

	
	- Sử dụng một số kĩ năng dán con gà
	
	30/3
	


 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2016
Thời gian: ( 4 ( 29/4/16 )
	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN
	MỤC TIÊU -NỘI DUNG

CHƯƠNG TRÌNH
	HÌNH THỨC

	
	
	SINH HOẠT
	GIỜ HỌC
	CHỦ ĐỀ

	THỂ CHẤT
	- Hô hấp: hít vào, thở ra 

- Tay: Gập, đan ngón tay vào nhau

- Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang

- Lưng, Bụng, Lườn: Quay sang trái, sang phải. 
- Bật: Bật về phía trước
	TDS
	
	

	
	- Tung - bắt bóng


	
	8/4
	

	
	- Đập và bắt bóng bằng 2 tay
	
	25/4
	

	
	- Trườn theo đường dích dắc
	
	15/4
	

	NHẬN THỨC
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4 ( nhận biết và thành lập nhóm có số lượng 4)

	
	4/4
	

	
	Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn

	
	21/4
	

	
	-Nhận biết hình vuông , hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác.
	
	12/4
	

	
	- Sử dụng các hình vuông, tròn, tam giác để ghép hình.

	
	19/4
	

	
	Nhận ra sự cần thiết của nước ø trong đời sống  sinh hoạt hằng ngày và giúp trẻ có ý thức bảo vệ nguồn nước


	
	20/4
	

	
	Trẻ tìm hiểu thế giới xung quanh tại nơi tham quan
	
	27/4
	

	
	Thời tiết của ngày hôm nay
	TCĐG
	
	

	NGÔN NGỮ
	- Nghe và hiểu nội dung chuyện “Cóc kiện trời”
	
	7/4
	

	
	Kể lại sự việc
	
	14/4
	

	
	Ôn bài đồng dao “Cái Bống đi chợ cầu canh”.
	SHC
	
	

	
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi
	SHC
	
	

	
	Cách cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và “đọc” truyện.
	TCĐG
	
	

	TÌNH CẢM-XÃ HỘI
	Ngày lễ hội của địa phương ( ngày 30.4 )
	
	29/4
	

	
	-Rèn trẻ cùng chơi với bạn
	VC
	
	

	THẨM MỸ
	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc
bài Đội kèn tí hon
	
	5/4
	

	
	- Vận động theo ý thích khi hát/nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	
	13/4
	

	
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp bài hát ( hòa bình cho bé )
	
	26/4
	

	
	- Sử dụng một số kĩ năng xé dán để xé dán lá cây
	
	6/4
	

	
	- Phối hợp vẽ các nét thẳng, xiên, cong…để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	
	11/4
	

	
	- Sử dụng một số kĩ năng nặn để nặn con thỏ”


	
	20/4
	

	
	- Sử dụng một số kĩ năng để dán lá cờ
	
	28/4
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5/2016

Thời gian: ( 4 ( 27/5/16 )
	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN
	MỤC TIÊU -NỘI DUNG

CHƯƠNG TRÌNH
	HÌNH THỨC

	
	
	SINH HOẠT
	GIỜ HỌC
	CHỦ ĐỀ

	THỂ CHẤT
	- Hô hấp: hít vào, thở ra 

- Tay: Gập, đan ngón tay vào nhau

- Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang

- Lưng, Bụng, Lườn: Quay sang trái, sang phải. 
- Bật: Bật về phía trước
	TDS
	
	

	
	- Nhận biết  một số thực phẩm và món ăn quen thuộc trong ngày Ẩm thực
	GA
	19/5
	

	NHẬN THỨC
	Gộp hai nhóm đối tượng và đếm
	
	18/5
	

	
	Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn
	
	23/5
	

	
	So sánh kích thước rộng-hẹp giữa 2 đối tượng
	
	26/5
	

	NGÔN NGỮ
	Kể lại truyện Ba con gấu có sự  giúp đỡ của cô
	
	12/5
	

	
	Đọc thơ  “Kể cho bé nghe”


	SHC
	
	

	
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi
	MLMN
	
	

	TÌNH CẢM-XÃ HỘI
	Giữ gìn vệ sinh môi trường
	
	11/5
	

	
	Yêu kính Bác Hồ
	
	19/5
	

	
	Ngày hội ở địa phương
	
	27/5
	

	THẨM MỸ
	Sử dụng kĩ năng  nặn : lăn dọc, lăn tròn để tạo ra các loại quả
	
	4/5
	

	
	Sử dụng một số kĩ năng để xé dán hoa
	
	13/5
	

	
	Phối hợp vẽ các nét thẳng, xiên, cong…để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
	
	16/5
	

	
	Vận động theo ý thích khi hát/nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	
	5/5
	

	
	Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát ( Voi làm xiếc )
	
	6/5
	

	
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát “Con mèo ra bờ ao’


	
	9/5
	

	
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo  nhịp bài hát “ Con mèo ra bờ ao’”
	
	10/5
	

	
	Trẻ biết sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo  nhịp bài hát đã học


	
	20/5
	


